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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 07/8/2025 

Môn: NỀN MÓNG 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu Phần Nội dung 
Thang 
Điểm 

1 a Sức chịu tải Rtc của đất nền dưới đáy móng: 

*1 2 ( . . . . . )tc
ftc

m m
R Ab B D c D

k
     0,25 đ 

2tc m/kN9,1529,3449,6185,1871,3188,1718,0R   0,25 đ  

b 
kN7,495

15,1

570

15,1

N
N

tt
tc   

kNm1,39
15,1

45

15,1

M
M

tt
tc   

0,5 đ 

Am= 1,82,1= 3,78m2 

- Kiểm tra điều kiện ổn định: 

tctc
max R2,1p   

0p tc
min   

tctc
tb Rp   

1,0 đ 

2

tc2

2

tc
max

m/kN5,183

R2,1m/kN7,1935,122
1,28,1

1,396

78,3

7,495
p









 

0m/kN6,1345,122
1,28,1

1,396

78,3

7,495
p 2

2

tc
min 




  

2tc2tc
tb m/kN9,152Rm/kN1,1645,122

78,3

7,495
p   

0,75 đ 

Vậy với L = 2,1 m thì móng không thỏa điều kiện ổn định. 0,25 đ 

c Áp lực gây lún trung bình tại tâm đáy móng: 

2'
v

tc
tbgl m/kN1,1375,1181,164pp   

1,00 đ 

Tổng điểm câu 1 4,0đ 
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Câu Phần Nội dung  
Thang 
điểm 

2 
  a - Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 2: 

2

2a2a
'

2v2a2s

m/kN9,271218tg)5,48117118()18sin1(

ctg)sin1(f




 

 
 

0,25 

- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp 2: 

Qs2= ufs2l2= 40,327,99= 301,3kN 

 
0,25 

b 
- Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 3: 

2

3a3a
'

3v3a3s

m/kN7,502515tg)5,2998117118()15sin1(

ctg)sin1(f




 

 
 

0,25 

- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 3: 

Qs3= ufs3l3= 40,350,75= 304,2kN 

 
0,25 

c 
- Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 4: 

2

4a4a
'

4v4a4s

m/kN1,57630tg)5,2105998117118()30sin1(

ctg)sin1(f




 

 
0,25 

- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 4: 

Qs4= ufs4l4= 40,357,15= 342,6kN 

 
0,25 

d 
- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc: 

Qs= Qs2 + Qs3 + Qs4 = 301,3 + 304,2 + 342,6= 948,1kN  

 
0,5 

- Ứng suất hữu hiệu do TLBT đất nền gây ra tại mũi cọc: 

2'
vp m/kN2025105998117118   

- Lớp 4 có =30, tra bảng có Nc= 37,162; Nq= 22,456; N= 19,75 

- Sức chịu tải mũi đơn vị của cọc: 

qp= 1,3cNc + ’vpNq + 0,4dN=1,3637,162 + 20222,456 + 
+0,4100,319,75= 4849,7kN/m2 

- Sức chịu tải mũi cực hạn của cọc: 

Qp= Apqp= 0,094849,7= 436,5kN 

1,0 

- Sức chịu tải cực hạn của cọc: 

Qu= Qs + Qp= 948,1 + 436,5= 1384,6kN 

 
0,5 

- Sức chịu tải cho phép của cọc: 

kN5,461
3

6,1384

FS

Q
Q u

a   
 

0,5 

Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3 

 

Xác định sức chịu tải cực hạn Rc,u (SPT) 

u = 3,14x0,3 = 0,942m; Ap =3,140,152 = 0,07065m2.  

cu,1 = 6,25Nc,1 = 12,52kPa;  

 

0,25 

0,25 
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qb = 300Np =30018 = 5400kPa 

Qb = qbAp =318,5kN  

fc,1 = 0,9112,52= 10,61kPa; lc,1 = 20m. 

fs,2 = 
10

3
18= 60kPa; lc,2 = 3m. 

Qs = 0,942(10,6120+603) = 369,5kN 
      Rc,u = 751kN 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 3 2,0đ 

 

 

 

 


